



BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA (HỒ CHÍ MINH)
(30 CÂU)
A. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT (12 CÂU)
Câu 1: Tác giả văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là ai?
A. Nguyễn Du.
B. Hồ Chí Minh.
C. Tố Hữu.
D. Đặng Thai Mai.
Câu 2: Năm sinh, năm mất của tác giả Hồ Chí Minh là?
A. 1890 – 1969.
B. 1891 – 1970.
C. 1892 – 1971.
D. 1893 – 1972. 
Câu 3: Khẳng định nào dưới đây đúng về Hồ Chí Minh?
A. Là nhà cách mạng, lãnh tụ của Việt Nam.
B. Là nhà văn, nhà thơ.
C. Là nhà văn hóa lớn.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Hồ Chí Minh đã để lại cho đời sau những di sản văn học nào?
A. Văn chính luận.
B. Truyện kí.
C. Thơ ca.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 5: Đáp án nào dưới đây không phải là áng văn nổi tiếng của Hồ Chí Minh?
A. Tuyên ngôn Độc lập.
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Thu điếu.
D. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Câu 6: Xuất xứ của tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là?
A. Trích trong tập “Đường cách mệnh”.
B. Trong cuốn “Người cùng khổ”.
C. Trong tập “Việt Bắc”.
D. Trích trong báo cáo chính trị của tác giả tại Đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951.
Câu 7: Tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được viết trong thời kì nào?
A. Thời kì kháng chiến chống Pháp.
B. Thời kì kháng chiến chống Mĩ.
C. Thời kì đất nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
D. Những năm đầu thế kỉ XX.
Câu 8: Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh là?
A. Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như chiến sĩ ngoài mặt trận.
B. Bác luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học.
C. Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 9: Tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được chia làm mấy phần?
A. 1 phần.
B. 2 phần.
C. 3 phần.
D. 4 phần.
Câu 10: Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” viết về vấn đề gì?
A. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
B. Tinh thần yêu nước của tác giả.
C. Tình yêu thiên nhiên mãnh liệt.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
Câu 11: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được thể hiện qua phần nào của tác phẩm?
A. Nhan đề.
B. Phần mở đầu.
C. Phần thân.
D. Phần kết.
Câu 12: Theo em, mục đích của văn bản này là gì?
A. Giới thiệu tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
B. Khẳng định tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
C. Đề cao tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.
D. Đáp án B,C đúng.
II. THÔNG HIỂU (12 CÂU) 
Câu 1: Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm ở vị trí nào?
A. Câu mở đầu tác phẩm.
B. Câu mở đầu đoạn hai.
C. Câu mở đầu đoạn ba.
D. Phần kết luận.
Câu 2: Trong tác phẩm, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong quãng thời gian nào?
A. Trong quá khứ.
B. Trong hiện tại.
C. Trong quá khứ và hiện tại.
D. Trong tương lai.
Câu 3: Bài văn đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào?
A. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.
B. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt.
D. Cả A,B đều đúng.
Câu 4: Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào ?
A. Trong quá khứ.
B. Trong cuộc kháng chiến hiện tại.
C.Trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc.
D. Trong cuộc chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trên khắp các chiến trường.
Câu 5: Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong bài văn của mình?
A. Tiềm tàng, kín đáo.
B. Biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.
C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo, lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.
D. Luôn luôn mạnh mẽ, sôi sục.
Câu 6: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?
A. Sử dụng biện pháp so sánh.
B. Sử dụng biện pháp ẩn dụ.
C. Sử dụng biện pháp nhân hoá.
D. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến…”.
Câu 7: Thủ pháp liệt kể được sử dụng tích hợp trong tác phẩm có tác dụng gì?
A. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
B. Làm sự vật trở nên gần gũi hơn với con người.
C. Thể hiện được sự phong phú với nhiều biểu hiện đa dạng của tinh thần yêu nước của nhân dân, ở mọi tầng lớp, giai cấp, lứa tuổi, địa phương.
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 8: Các động từ “kết thành”, “lướt qua”, “nhấn chìm” có tác dụng gì?
A. Thể hiện được sư đa dạng, phong phú của từ ngữ.
B. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
C. Thể hiện những hoạt động bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
D. Thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước với nhiều sắc thái khác nhau.
Câu 9: Tác phẩm có bao nhiêu hình ảnh so sánh đặc sắc?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: Câu văn nào ở phần 1 khái quát được nội dung vấn đề nghị luận trong văn bản?
A. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
B. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
C. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
D. Đáp án A,B đúng.
Câu 11: Tinh thần yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp thể hiện qua những yếu tố nào?
A. Từ các lứa tuổi: già tới trẻ.
B. Khắp các vùng miền: miền ngược tới miền xuôi.
C. Mọi giai cấp, khắp các mặt trận.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 12: Trong văn bản không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. Bố cục chặt chẽ.
B. Nhân hóa.
C. Dẫn chứng chọn lọc, xác thực, được trình bày thứ tự theo thời gian nhằm làm nổi bật tính toàn dân.
D. Lối so sánh độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cho người đọc thấy được sức mạnh, giá trị quý báu của tinh thần yêu nước vốn là một khái niệm trừu tượng.
III. VẬN DỤNG (4 CÂU)
Câu 1: Cần phải làm gì để phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
A. Làm cho tinh thần yêu nước được đưa ra trưng bày.
B. Giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
C. Ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, cha ông ta.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ…”
A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
B. Tình yêu quê hương của tác giả.
C. Nỗi nhớ thương da diết của tác giả đối với quê hương, đất nước.
D. Đáp án A,B đúng.
Câu 3: Hãy nêu biểu hiện của lòng yêu nước?
A. Đứng lên, cầm súng ra chiến trường để chiến đấu chống lại kẻ thù. Không ngại khó khăn, gian khổ mà xông lên giành độc lập cho dân tộc.
B. Lòng yêu nước thể hiện qua một số câu nói nổi tiếng như: “Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh” hay “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
C. Là không ngừng nỗ lực để góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Lòng yêu nước còn được thể hiện ở lòng tự hào dân tộc, biểu hiện cụ thể qua các áng thơ văn ngợi ca tinh thần ngoan cường của dân tộc; các bảo tàng lưu giữ những kỷ vật khắc ghi chiến công của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Nhận định trên đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
IV. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
Câu 1: Qua văn bản này, em học được gì về cách viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội?
A. Lựa chọn vấn đề nghị luận phù hợp.
B. Bố cục bài viết đầy đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài).
C. Diễn đạt rõ ràng, cụ thể.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với đất nước là?
A. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành con người đủ sức, đủ tài.
B. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của nhà trường, cơ quan công tác…
C. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu một cách chính đáng
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
B. ĐÁP ÁN
I. NHẬN BIẾT (12 CÂU)
	1. B
	2. A
	3. D 
	4. D
	5. C
	6. D
	7. A
	8. D
	9. C
	10. A

	11. A
	12. C



II. THÔNG HIỂU (12 CÂU)
	1. A
	2. C
	3. D
	4. B
	5. C
	6. D    
	7. C
	8. D
	9. B
	10. A

	11. D
	12. B



III. VẬN DỤNG (4 CÂU)
	1. D
	2. A
	3. D
	4. A



IV. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
	1. D
	2. D
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